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Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, là yếu tố quan trọng trong sự phát tiển của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, là một động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội. Kinh tế- xã hội phát triển được không chỉ do những yếu tố bản thân nó  mà còn do yếu tố văn hoá nằm trong lòng nó. Không có sự soi đường của văn hóa thì các dân tộc không thể chọn cho mình một con đường phát triển đúng đắn. Trên con đường phát triển kinh tế- xã hội hiện nay, văn hoá với những thành tựu to lớn của toàn thể nhân loại và mỗi dân tộc đang trở thành một trong những nhân tố cơ bản chỉ đạo đời sống xã hội của con người. 

Việt Nam đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một nước là thuộc địa phong kiến; với nền sản xuất lạc hậu, quy mô nhỏ. Đảng ta xác định: Con đường đi lên của nước ta là sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học và công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp rất khó khăn, phức tạp. Để thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi Đảng và nhân dân ta phải tiến hành xây dựng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, mà định hướng phát triển văn hóa là một trong các lĩnh vực đó. 

Văn hoá là một trong những động lực căn bản vì chính nó là thước đo giá trị con người, mà con người là nhân tố quyết định sự phát triển. Định hướng xây dựng nền văn hóa mới góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xa hội, cũng như đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa, tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Việt Nam xây dựng nền văn hoá mới tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phục vụ đắc lực cho công cuộc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Do vậy, nghiên cứu định hướng phát triển văn hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội là cần thiết trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. 

 Thực hiện bài viết, tác giả đã sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, cùng với các phương pháp khác như: phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, lịch sử- lôgíc…

NỘI DUNG

 1. Khái lược chung về văn hoá

Văn hoá là một thuật ngữ đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử và được nhiều người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, cho dù chú ý hay không chú ý chúng ta đều đã đề cập đến vấn đề này như những cụm từ: sống có văn hoá, đời sống văn  hoá, văn hoá và văn nghệ, hoặc như trình độ văn hoá… Song để đưa ra một định nghĩa về văn hóa thì cho đến nay đã có nhiều những quan niệm khác nhau. Bởi lẽ, văn hóa là lĩnh vực đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống xã hội. 

Văn hóa là một thuật ngữ không chỉ được dùng trong sinh hoạt và giao tiếp của con người mà là một khái niệm khoa học rất quan trọng mà thiếu nó không một lĩnh vực cốt yếu nào của tri thức lý luận và xã hội có thể hoạt động được. Như vậy, văn hóa không phải là một khái niệm có nội hàm hẹp, đơn nghĩa, được sử dụng trong việc khái quát tri thức lịch sử hay một vài tri thức xã hội nào đó. Trong khoa học xã hội và nhân văn, khái niệm văn hóa đã là tâm điểm của những quan điểm, những ý nghĩa và những nhận xét cũng như những định nghĩa khác nhau. Cho đến nay, trên cơ sở của những công trình nghiên cứu chuyên biệt về khái niệm văn hóa thuộc các chuyên ngành như lịch sử, xã hội học, dân tộc học, triết học, văn hóa học… có thể tìm thấy những quan niệm khác nhau.

Nhà nghiên cứu về văn hoá Phan Ngọc đã cho ta con số thống kê với khoảng hơn 400 định nghĩa về văn hoá cho đến ngày nay. Qua con số ấy đã cho ta thấy được sự phức tạp của bản thân khái niệm này. Sở dĩ như vậy vì đã có nhiều cách tiếp cận khác nhau về văn hóa. Có quan niệm coi văn hóa như là những hiện tượng tinh thần; có quan niệm lại cho văn hóa chỉ là phương thức giao tiếp; có quan niệm lại khẳng định văn hóa là các thiết chế và cũng không ít quan niệm luận chứng cho nội hàm của văn hóa chỉ phản ánh khát vọng tâm linh và nghệ thuật của con người.

Những quan niệm về khái niệm văn hóa được nghiên cứu từ các khoa học khác nhau cũng đưa ra rất nhiều nhận xét, kết quả, định nghĩa khác nhau. Văn hóa khi thì được coi là phong tục, tập quán, tín ngưỡng; lúc thì được coi là chuẩn mực, lối sống… Có thể nói, thuật ngữ văn hóa được sử dụng rộng rãi trong nhiều bộ môn khoa học cụ thể, làm cho mỗi bộ môn khoa học tìm thấy những phương diện phù hợp với vấn đề mà nó giải quyết.

Tính đa nghĩa của khái niệm văn hóa trước hết có căn nguyên từ tính nhiều mặt bao chứa trong nội hàm của khái niệm văn hóa, làm cho khái niệm này có khả năng đề xuất những phương hướng và những nhiệm vụ khác nhau trong việc sử dụng nó. Các ngành khoa học khác nhau như: lịch sử học, xã hội học, dân tộc học, triết học… đều đã khai thác được một phần trong nội hàm của khái niệm này. Bên cạnh đó, tính đa nghĩa của khái niệm văn hóa còn là vấn đề của thực tiễn lịch sử. Các vấn đề văn hóa được đặt ra trước một dân tộc, một giai cấp, một thời đại đã tác động đến con người. Các vấn đề về chiến tranh và hòa bình, các vấn đề về năng lượng và môi trường sống, các vấn đề về nghèo đói và bệnh tật là các vấn đề văn hóa mang tính toàn cầu.

Tuy nhiên dù dưới góc độ nào thì các tác giả cũng đã có sự thống nhất thừa nhận văn hoá là sản phẩm của con người trong quá trình hoạt động, nó là kết quả của lao động sản xuất của con người, của xã hội loài người. Chỉ có con người trong quá trình lao động sáng tạo của mình mới tạo ra sản phẩm văn hoá. Từ những quan niệm đó, các tác giả đã phủ nhận tính văn hoá trong hoạt động của loài vật. Hoạt động của con người có mục đích là nhằm thoả mãn những nhu cầu. Và đồng thời, con người khác con vật ở chỗ họ đã nhận thức được những nhu cầu ấy trong quan hệ cộng đồng của mình còn con vật thì không. C. Mác đã từng nhận định: Đều là cái đói, nhưng cái đói được thoả mãn bằng thịt nấu và ăn bởi dao, dĩa lại khác cái đói dùng bằng tay, móng và răng để nuốt chửng thịt sống.

Ở Việt Nam, thuật ngữ “văn hoá” đã xuất hiện vào khoảng đầu thế kỷ XX, tác giả Đào Duy Anh đã đưa ra quan niệm: người ta thường cho rằng văn hoá chỉ là những học thuật tư tưởng của loài người, nhân thế mà xem văn hoá có tính chất cao thượng đặc biệt. Thực ra không phải như vậy. Học thuật tư tưởng cố nhiên là trong phạm vi của văn hoá nhưng phàm sự sinh hoạt về kinh tế, về chính trị, về xã hội cùng hết thảy các phong tục tập quán tầm thường lại không phải là ở trong phạm vi của văn hoá hay sao? Hai tiếng “văn hoá” chẳng qua chỉ chung tất cả các phương diện sinh hoạt của loài người, cho nên ta có thể nói rằng: văn hoá tức là sinh hoạt. Quan niệm này cũng đã đồng nhất văn hoá với xã hội.

Vào tháng 12 năm 1986, Tổ chức văn hoá giáo dục và khoa học Liên hợp quốc (UNESCO) đã đưa ra định nghĩa mang tính chất tổng hợp: “Văn hoá là tổng thể  các hệ thống giá trị bao gồm các mặt tình cảm, tri thức, vật chất, tinh thần của xã hội. Văn hoá không thuần tuý trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật mà còn bao hàm cả phương thức sống, những quyền cơ bản của con người, truyền thống, tín ngưỡng” [ 16, 15 ].

Như vậy, văn hoá không phải là một lĩnh vực riêng biệt. Văn hoá là tổng thể nói chung các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra. Nó là một hiện tượng phong phú và phức tạp. Việc nắm vững quan điểm của Chủ nghĩa Mác- Lênin làm cơ sở cho ta nghiên cứu đúng đắn về bản chất của văn hoá.

Muốn tìm hiểu quan điểm của Chủ nghĩa Mác- Lênin về văn hoá, phải đi từ chủ nghĩa Duy vật lịch sử. Chủ nghĩa Duy vật lịch sử khẳng định: nền tảng của lịch sử là hoạt động lao động của con người và quá trình con người sáng tạo ra lịch sử cũng chính là quá trình con người sáng tạo ra văn hoá. Lao động là hoạt động mà ở đó con người xác lập và biểu hiện những mối quan hệ giữa con người- tự nhiên, con người- xã hội, con người- văn hoá. Thông qua lao động, con người cải biến tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của mình và cũng từ đó bản chất con người được xác lập. Đó là: căn cứ vào mức độ tự nhiên được con người cải biến thành bản chất người, tức cái mức độ tự nhiên được con người khai thác, cải tạo, thì có thể xét được trình độ văn hoá chung của con người.

Rõ ràng, chúng ta không thể nói mọi sự tác động của con người vào tự nhiên đều là biểu hiện của văn hoá, là văn hoá. Không thể gọi là văn hoá với hiện tượng xuất hiện những hoang mạc do hoạt động không ý thức của con người tạo ra khi khai thác tự nhiên một cách không phù hợp. Đồng thời, cũng không thể gọi là văn hoá hay những biểu hiện của văn hoá với những hiện tượng người ta phát triển công nghiệp không quan tâm tới vấn đề môi trường làm cho ô nhiễm môi trường, suy thoái hệ sinh thái… Những hoạt động của con người chỉ được coi là văn hoá khi những hoạt ấy không chỉ khai thác mà còn có tác dụng bảo vệ và tái tạo tự nhiên. Ph. Ăngghen đã viết trong quá trình tồn tại: Chúng ta không thể ngự trị tự nhiên theo kiểu một kẻ chiến thắng ngự trị một dân tộc xa lạ, mà hoàn toàn trái ngược lại, chúng ta, với máu, thịt và bộ óc của chúng ta, đều thuộc về tự nhiên. Đối với tự nhiên, chúng ta khác với loài vật chỉ là ở chỗ chúng ta biết được các quy luật của tự nhiên, và áp dụng chúng một cách thích đáng.

Con người và con vật vốn sinh ra từ tự nhiên, là một bộ phận của tự nhiên và giống nhau là đều cần có tự nhiên để tồn tại. Cả con người và con vật đều hoạt động để sinh tồn. Song điều khác nhau cơ bản đó là con vật hoạt động một cách  thuần tuý bản năng, hoạt động của con vật mang tính thích ứng và thụ động. Con người là chủ thể hoạt động có ý thức, có mục đích, có đối tượng và trước khi hoạt động, nó đã có một mô hình được xác lập trong óc. Mỗi mô hình ấy giúp con người xác định phương thức hoạt động với đối tượng ấy và mục đích ấy. Mỗi một phương thức hoạt động sẽ quy định một trình độ hoạt động và phản ánh một trình độ văn hoá khác nhau.

Lao động không chỉ là hoạt động thông qua đó con người sáng tạo ra tự nhiên và xã hội mà nhờ có lao động, con người còn hoàn thiện và phát triển mình. Lao động sáng tạo chính là yếu tố để phân biệt sự khác nhau giữa hoạt động của con vật và hoạt động của con người. Thông qua lao động, con người tạo ra chính mình và xã hội, đây cũng chính là quá trình tạo ra văn hoá.

Khi xem xét con người với tư cách là một sinh vật văn hoá, C.Mác đã xem xét con người trong mối quan hệ hiện thực của nó chứ không phải con người trừu tượng, chết cứng, phi giai cấp, phi lịch sử. Bởi vì muốn nhận thức chính xác cái bản chất của văn hoá thì trước hết phải nhận thức đúng đắn về con người vì văn hoá là các giá trị của con người. Có thể nói, lịch sử phát triển con người cũng chính là lịch sử phát triển văn hoá. Việc xem xét con người phải trong mối quan hệ đa chiều với không gian và thời gian, với tự nhiên và xã hội, với quá khứ, hiện tại và tương lai, cùng trong mối quan hệ với cộng đồng. C. Mác đã chỉ ra: Bản chất con người không phải là một cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà các quan hệ xã hội.

Không chỉ có con người sáng tạo ra văn hoá, tác động một chiều lên môi trường xã hội- môi trường văn hoá, mà môi trường xã hội- môi trường văn hoá- cũng tác động to lớn tới nhận thức, tới hoạt động của con người. Có những môi trường xã hội làm thui chột, méo mó, “tha hoá” con người, song cũng có môi trường xã hội lại tạo điều kiện cho sự sáng tạo các giá trị văn hoá. Do vậy phải nhận khái niệm văn hoá để thấy được tính chỉnh thể của nó. Văn hoá thể hiện mức độ làm chủ của con người đối với thế giới tự nhiên, con người không chỉ làm chủ các lực lượng tự nhiên bên ngoài mà còn làm chủ ngay chính cái bản năng trong con người. Con người thống tri tự nhiên bằng chính sự nhận thức một cách sâu sắc  những quy luật tự nhiên. Thông qua việc nhận thức được các quy luật của tự nhiên, con người vừa biết khai thác tự nhiên, vừa biết bảo vệ tự nhiên, chống lại những hoạt động phá hoại môi trường sống. Bởi lẽ chính tự nhiên là môi trường tồn tại của con người. Mối quan hệ giữa tự nhiên và con người không tách rời nhau.

Nghiên cứu lịch sử phát triển văn hoá cho thấy hoạt động văn hoá phải là hoạt động sáng tạo ra các giá trị gắn liền với các tiêu chí Chân- Thiện- Mỹ, phù hợp với quy luật của sự phát triển lịch sử loài người. Tất cả các hoạt động sáng tạo văn hoá phải theo quy luật thẩm mỹ nhằm nâng cao và nuôi dưỡng con người về cái đẹp. Đồng thời, những giá trị ấy được nuôi dưỡng, tích luỹ và lưu truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau, tác động thúc đẩy sự tiến bộ xã hội.

Qua quá trình nghiên cứu về khái niệm văn hoá, chúng ta thấy còn sự tồn tại các quan niệm khác nhau, do xem xét dưới những góc độ khác nhau. Tuy nhiên các khái niệm đó đều tìm cách để chỉ ra bản chất của văn hoá, đều thống nhất khẳng định nói tới văn hoá là nói tới bản chất người, là yếu tố để phân biệt sự khác nhau trong hoạt động của con người và hoạt động của con vật. Dưới góc độ triết học đòi hỏi chúng ta phải xem xét văn hoá với tính chỉnh thể của nó. Nó là sản phẩm của con người tạo ra trong sự tương tác qua lại giữa con người với giới tự nhiên và con người với xã hôi trong quá trình sống. Đó là những giá trị được lưu giữ, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Từ những sự phân tích trên, ta có thể khẳng đinh: Văn hoá là hệ thống giá trị xã hội, biểu hiện và phát triển những năng lực bản chất của con người trong quá trình cải tạo tự nhiên, cải tạo xã hội và làm chủ bản thân mình. Những năng lực ấy được thể hiện trong hoạt động sáng tạo của con người và những kết quả của hoạt động đó nhằm thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện của các cá nhân và xã hội theo hướng Chân- Thiện- Mỹ, được lưu truyền và phát triển giữa các thế hệ trong quá trình phát triển xã hội.

Với cách hiểu văn hoá như vậy, ta nhận thấy là văn hoá có ý nghĩa quan trọng trong cải tạo xã hội, thống nhất giữa con người với tự nhiên trong quá trình sống của con người. Đồng thời, với sự vận động và phát triển của văn hoá, sự lưu giữ các giá trị văn hoá được truyền bá từ thế hệ này sang thế hệ kia mà tạo ra các giá trị văn hoá truyền thống của các quốc gia, các dân tộc, trong đó có Việt Nam.

2. Định hướng phát triển văn hóa của Đảng trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
Ngay trong giai đoạn lãnh đạo nhân dân để giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị của đế quốc xâm lược, nhận thức về vai trò quan trọng của yếu tố văn hoá đối với xã hội, trước yêu cầu phải xây dựng nền văn hoá mới để chống lại văn hoá thực dân. Bởi vì, khi đô hộ Việt Nam thực dân Pháp không chỉ bóc lột nhân dân ta về kinh tế mà còn nô dịch nhân dân ta về tinh thần, tư tưởng. Vì vậy cách mạng chính trị, đấu tranh vũ trang giải phóng dân tộc không bao giờ tách khỏi cách mạng văn hoá. Ngay từ trong bản chất của cách mạng xã hội, đây là hai yếu tố không tách rời nhau mà có sự tác động biện chứng. Để giành được độc lập thực sự, nhiệm vụ đặt ra không chỉ đánh đổ giai cấp thống trị, không chỉ đánh đuổi quân xâm lược mà còn phải xoá bỏ những tàn tích chúng để lại trong đời sống tinh thần. 

Trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta thực hiện các cuộc cách mạng, Đảng ta đã quán triệt một tư tưởng cách mạng nhất quán là giải phóng dân tộc để giải phóng xã hội, giải phóng con người theo mục tiêu của văn hoá, tức là giải phóng con người một cách triệt để, giải phóng con người không chỉ khỏi áp bức bóc lột mà còn giải phóng con người khỏi sự lạc hậu, tạo nên một xã hội có phẩm chất văn hoá cao, tạo nên những con người chủ thể của cách mạng có nhân cách văn hoá.

Ngay từ ngày thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, nhận thấy vai trò của nó đối với sự nghiệp cách mạng. Trong Luận cương cách mạng năm 1930, sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa mới đã được đề cập. Đặc biệt đến năm 1943 với sự xuất hiện của “Đề cương văn hoá Việt Nam”, những tư tưởng định hình để xây dựng nền văn hóa Việt Nam, đó là phải xây dựng một mô hình văn hoá mới với những nội dung cơ bản là: “ Dân tộc, khoa học và đại chúng”.

Nền văn hóa có tính dân tộc đó là một nền văn hóa phải mang bản sắc Việt Nam, phải kế thừa được các giá trị của văn hóa dân tộc, chống lại sự nô dịch của đế quốc, để từ đó làm cho văn hóa Việt Nam phát triển độc lập, không phụ thuộc vào các nền văn hóa khác. Song ta cũng phải nhận thức là tính dân tộc không tách rời với tính nhân loại mà ngược lại nó gắn liền với tính nhân loại, nhưng phải biết tiếp thu những giá trị của nhân loại trên nền tảng các giá trị văn hóa dân tộc .

Nền văn hóa mang tính khoa học là nền văn hóa đấu tranh bảo vệ học thuyết, tư tưởng, làm cho lý luận về văn hóa của Chủ nghĩa Mác- Lênin thắng thế. Nền văn hóa đó phải phù hợp với sự biến đổi, phát triển của thời đại đó là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tính khoa học của nền văn hóa còn được thể hiện ở việc chống lại tất cả những gì làm cho văn hóa trái ngược với khoa học, phản tiến bộ, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Nền văn hóa đại chúng là một nền văn hóa phục vụ nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân, hợp với nguyện vọng nhân dân, đậm đà tính nhân văn. Đó là một nền văn hóa chống lại các chủ trương, các hành động làm cho văn hóa đi ngược lại với quần chúng, phải đảm bảo cho lợi ích của quần chúng, chống bất công... 

Có thể nói: “ Đề cương văn hoá Việt Nam” là văn kiện mở đầu cho đường lối nhất quán về văn hoá của Đảng ta. Đó là xây dựng một nền văn hoá kế tục tất cả những giá trị tốt đẹp nhất của cha ông ta để lại để xây dựng nền văn hóa mới. Nền văn hoá mới, văn hóa cách mạng, phải mang bản chất dân tộc, hiện đại. Định hướng xây dựng các giá trị văn hoá mới trên nền tảng tính dân tộc và hiện đại xuyên suốt quá trình xây dựng nền văn hoá Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tư tưởng cơ bản của Đề cương Văn hóa  Việt Nam đã từng bước đi vào thực tiễn của đời sống xã hội. Ba tính chất cơ bản là tính dân tộc, tính khoa học và tính đại chúng đã có sức mạnh thu hút sự quan tâm, sự đồng tình của toàn thể các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới. 

Sau khi thống nhất đất nước, thực hiện đường lối của Đảng cả nước tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội; trước yêu cầu của thực tiễn đòi hỏi phải xây dựng đời sống văn hoá mới, với những nội dung mới. Đại hội Đại biểu Toàn quốc lầ thứ IV, Đảng ta đã khẳng định: Nền văn hoá mói là nền văn hoá có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc. Đó là nền văn hoá có tính Đảng và tính nhân dân sâu sắc. Nền văn hoá ấy được xây dựng trên cơ sở của chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa vừa kết tinh giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc vừa tiếp thu có chọn lọc những thành quả của văn minh loài người. Nền văn hoá ấy có sự kết hợp hài hoà những tinh hoa và phong cách riêng của các dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. 

Nhận thức được vai trò của văn hoá, Hồ Chí Minh từng phát biểu trong Hội nghị văn hoá Toàn quốc lần thứ nhất năm 1946: Văn hoá phải làm thế nào cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng. Với xã hội, văn hoá phải làm thế nào cho mỗi người dân Việt Nam, từ già đến trẻ, cả đàn ông và đàn bà, ai cũng hiểu cái nhiệm vụ của mình và biết hưởng hạnh phúc của mình nên được hưởng. Số phận dân ta ở trong tay ta. Văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi .Từ quan điểm trên, Người đã đề ra khẩu hiệu đối với quốc dân, đồng bào là “ Kháng chiến hoá văn hoá, văn hoá hoá kháng chiến”. Người đã đặt văn hoá trong mối quan hệ hữu cơ với cách mạng, cũng tức là với phát triển, trong một điều kiện cụ thể: sự nghiệp kháng chiến của dân tộc ta.

Trong quá trình lãnh đạo nhân ta thực hiện cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Xúc tiến công tác văn hoá để đào tạo con người mới, cán bộ mới. Phải triệt để tẩy trừ mọi di tích thuộc địa và ảnh hưởng nô dịch của văn hoá đế quốc. Đồng thời, phát huy những yếu tố tốt đẹp của văn hoá dân tộc và hấp thụ những cái mới của văn hoá tién bộ thế giới để xây dựng một nền văn hoá Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học và đại chúng”[15, 367].

Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 đã đưa đất nước sang một giai đoạn mới,  Đảng tiến hành công cuộc đổi mới đất nước một cách toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết là đổi mới tư duy. Đây là thời cơ thuận lợi để phát triển lý luận và nhận thức của Đảng, của dân tộc.

Cùng với việc khẳng định những thành tựu lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, Đảng cộng sản Việt Nam cũng chỉ ra những hạn chế, những bất cập trong tư duy của thời kỳ bao cấp. Biểu hiện tập trung nhất là chưa thực sự coi con người như động lực và mục tiêu của mọi chính sách kinh tế- xã hội, chưa có những chính sách phù hợp để đầu tư cho sự phát triển con người. Chính trong quá trình khắc phục những những hạn chế và thiếu sót đó, vấn đề văn hóa ngày càng được nổi lên, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cùng với đó, chúng ta thực hiện nền kinh tế thị trường cũng đã tác động thách thức không nhỏ đối với đạo đức, lối sống của con người. Từ điều kiện như vậy, vấn đề văn hóa cần phải có những định hướng, tạo động lực cho sự phát triển nói chung. Những định hướng phát triển đó được thể hiện:

   - Văn hóa là nền tảng tinh thần, mục tiêu và động lực của sự phát triển kinh tế- xã hội 

     Văn hóa là nền tảng tinh thần, mục tiêu và động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội là  định hướng lớn mang tầm thời đại. Bởi lẽ, khi nói văn hóa là nền tảng tinh thần thì nó không còn là nhân tố nằm ngoài xã hội, nằm bên ngoài con người mà văn hóa chính là một phần tinh túy nhất trong đời sống xã hội và của con người. Đồng thời, khi coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội thì cũng có nghĩa là vấn đề văn hóa có liên quan tới sự phát triển hay sự tụt hậu của quốc gia, của dân tộc. Cùng với đó, Đảng ta cũng khẳng định: Văn hóa là mục tiêu, động lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội. Như chúng ta đã biết, kinh tế không thể tự mình phát triển nếu thiếu nền tảng văn hóa. Với vai trò là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa có khả năng to lớn trong việc khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo của con người, tạo nguồn lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội.

Là động lực của sự phát triển, văn hóa còn được thể hiện ở khả năng điều tiết, điều chỉnh các khuynh hướng, chiều hướng phát triển kinh tế- xã hội, hướng tới sự phát triển tiến bộ, nhân văn đồng thời chống lại những hiện tượng tiêu cực, thoái hóa biến chất, làm cản trở tới quá trình phát triển, đi ngược lại với xu hướng chung của dân tộc và nhân loại. Thông qua sự tác động, sự điều chỉnh của văn hóa mà xác định các giá trị, hướng con người vào các hoạt động để hướng tới chân, thiện và mỹ.

Đề cập tới vai trò động lực của văn hóa, theo Hồ Chí Minh, văn hóa bồi dưỡng tư tưởng và tình cảm cách mạng cho con người. Tư tưởng cách mạng lớn nhất là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tình cảm lớn nhất là yêu nước, thương dân, thương nhân loại bị áp bức, bị đau khổ. Văn hóa nâng cao dân trí, nắm vững các tri thức khoa học. Văn hóa bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp và phong cách lành mạnh cho con người. Đó là những phẩm chất về nhân cách, đạo đức, phong cách ứng xử. Theo Người thì: văn hóa là yếu tố để soi dường cho quốc dân đi, lãnh đạo quốc dân thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ.

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội với ý nghĩa là chức năng định hình các giá trị, chuẩn mực trong đời sống xã hội. Nó chi phối hành vi của mỗi con người trong hành động xa hội. Nếu như xã hội thiếu nền tảng tinh thần tiến bộ, thiếu định hướng giá trị đúng đắn thì sẽ không thể phát triển kinh tế- xã hội bền vững. Nền tảng tinh thần thể hiện thông qua chính trị, đạo đức, pháp luật, nghệ thuật, phong tục, lối sống của cộng đồng, tạo nên đặc trưng cho văn hóa của dân tộc.

Ở đây ta phải thấy rằng, luận điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội không đồng nhất với luận điểm về mục tiêu, động lực của văn hóa. Song, văn hóa là mục tiêu, động lực của sự phát triển kinh tế- xã hội thì văn hóa phải trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Nếu trước đây, khi văn hóa chưa được coi là nền tảng tinh thần của xã hội, người ta chỉ coi văn hóa như là công cụ, phương tiện để tuyên truyền các chủ trương chính sách, hoặc coi văn hóa như là phương tiện để giải trí. Với cách hiểu như vậy sẽ dẫn đến hệ quả là sự đầu tư của xã hội trong lĩnh vực văn hóa sẽ không xứng tầm với vai trò của nó trong đời sống xã hội.

Xem xét về vấn đề này, trong triết lý phát triển Hồ Chí Minh cho thấy, mục tiêu lý tưởng là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Người đã đưa ra định hướng phát triển bền vững trong đó chứa đựng những yếu tố về xóa nghèo, xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ của nhân dân. Người coi hạnh phúc chính là tiêu chí của sự phát triển. Theo người: Nếu nước nhà được độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Từ quan điểm coi văn hóa là mục tiêu, động lực của sự phát triển xã hội, Đảng ta đã coi giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Sự đầu tư cho hoạt động văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ ngày càng tăng lên. Đồng thời, chúng ta cũng ban hành các chủ trương, chính sách để thu hút sự quan tâm, sự đóng góp của xã hội cho các hoạt động văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

Song song với sự đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa, Đảng ta cũng từng bước xây dựng chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, giai đoạn đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn hội nhập quốc tế. Đây là yêu cầu bức thiết trong việc xây dựng nền văn hóa mới. Đảng ta khẳng định: "Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội. Mọi hoạt động văn hoá nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, có lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hoá, quan hệ hài hoà trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Văn hoá trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách, kế thừa truyền thống cách mạng của dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" [4, 114].

-  Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện đại, có sự thống nhất hữu cơ giữa tính tiên tiến và tính đậm đà bản sắc dân tộc. Đây chính là sự tổng kết kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo đất nước của Đảng ta. Thực tiễn cho thấy trình độ tiên tiến của nền văn hóa không mâu thuẫn với bản sắc văn hóa dân tộc, mà ngược lại, chúng có sự thống nhất, tác động qua lại với nhau.

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện nay đòi hỏi phải xuất phát từ chính bản sắc của văn hóa Việt Nam. Bản sắc văn hóa chính là hạt nhân của tư tưởng sáng tạo của dân tộc, truyền từ đời này sang đời khác. Nó đã được làm giàu lên bằng những kinh nghiệm sống và sức sáng tạo của các thế hệ nối tiếp người Việt. Bản sắc văn hóa dân tộc, trước hết phải là sự tổng hòa các khuynh hướng cơ bản trong sáng tạo văn hóa của một dân tộc vốn được hình thành trong mối liên hệ thường xuyên với điều kiện kinh tế, môi trường tự nhiên, chính trị... trong quá trình vận động liên tục của dân tộc đó

Bản sắc văn hóa của một dân tộc không phải là một biểu hiện văn hóa nhất thời mà nó có mối liên hệ lâu đời, bền vững trong lịch sử và trong đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc đó. Bản sắc văn hóa dân tộc xuất hiện khi con người với tư cách là một cộng đồng bắt đầu sáng tạo các giá trị văn hóa. Ngọn nguồn sâu xa của nó chính là các giá trị văn hóa truyền thống, những giá trị của văn hóa dân gian nhưng được nâng cao lên, khái quát hóa và hình thành xu hướng sáng tạo chủ đạo nhờ vào tài nang của các chủ thể sáng tạo các sản phẩm văn hóa. 

Nền văn hóa tiên tiến trước hết là nền văn hóa yêu nước và tiến bộ. Tinh thần yêu nước là một giá trị quan trọng trong truyền thống văn hóa Việt Nam. Nền văn hóa mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng phải kế thừa và phát triển, nâng lên tầm cao mới chủ nghĩa yêu nước Việt Nam mà nội dung cốt lõi của nó là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dựa trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu tất cả vì con người, vì hạnh phúc và sự phát tiển phong phú, tự do, toàn diện của con người trong mối quan hệ hài hòa giữa tự nhiên với cá nhân và cộng đồng, giữa tự nhiên với xã hội. 

Nền văn hóa tiến bộ là nền văn hóa thúc đẩy sự phát triển của đất nước dựa trên tư tưởng cách mạng và khoa học. Nền văn hóa tiến bộ cũng là nền văn hóa thể hiện tinh thần nhân văn và dân chủ sâu sắc.

Tính nhân văn của nền văn hóa Việt Nam được thể hiện trong mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mà Đảng ta đã đề ra. Đây là nền văn hóa hướng tới đấu tranh và giải phóng cho con người, trước hết là nhân dân lao động khỏi sự áp bức, bóc lột về phương diện giai cấp, dân tộc và xã hội; phấn đấu để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ những thành tựu văn hóa của dân tộc và nhân loại.

Tính nhân văn của nền văn hóa mà chúng ta đang xây dựng không phải là sự quan tâm đến con người một cách chung chung, trừu tượng mà là sự quan tâm cụ thể, thiết thực, toàn diện và sâu sắc đối với con người, đối với các tầng lớp xã hội khác nhau. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng "nhằm mục tiêu tất cả vì con người, vì hạnh phúc và sự phát triển phong phú, tự do, toàn diện của con người trong mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, giữa xã hội và tự nhiên" [3, 56].

Tính dân chủ của nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là dân chủ xã hội chủ nghĩa, gắn liền với chế độ chính trị tiến bộ là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nền văn hóa này khai thác động lực dân chủ trong nhân dân, tạo điều kiện để phát huy tiềm năng sáng tạo của các cá nhân và của toàn thể cộng đồng, đề cao trách nhiệm của công dân trước dân tộc. Tính chất dân chủ của nền văn hóa thống nhất với việc đề cao ý thức công dân, đề cao trật tự kỷ cương xã hội và thống nhất với quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trước pháp luật. Đồng thời phát huy dân chủ phải gắn liền với việc nâng cao ý thức chính trị, đạo đức xã hội và trình độ dân trí, tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng bộ máy nhà nước, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu và các tiêu cực khác trong bộ máy nhà nước và ngoài xã hội. Phát huy dân chủ phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước, chống tư tưởng tự do vô chính phủ, tự do vô kỷ luật.

Nền văn hóa tiên tiến phản ánh trình độ phát triển cao mang tính hiện đại, cập nhật những thành tựu văn hóa chung của nhân loại. Bên cạnh chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các thành tố khác của nền văn hóa Việt Nam cũng cần được hiện đại hóa. Để thực hiện được việc đó, chúng ta đã đề ra và thực hiện chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo để nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Từ đó tạo điều kiện để người dân Việt Nam có khả năng chiếm lĩnh và sử dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ của thế giới ngày nay đem lại. Thông qua đó để thúc đẩy sự phát triển đất nước, thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để đạt mục tiêu nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào khoảng giữa thế kỷ XXI này. Nói cách khác, đây là nền văn hóa của dân, do dân và vì dân, thể hiện khát vọng của nhân dân.

Nền văn hóa mới phải tập trung xây dựng những phẩm chất mới, xây dựng đạo đức, lối sống của con người Việt Nam hiện đại ngang tầm với công cuộc đổi mới đất nước. Đồng thời, nền văn hóa Việt Nam phải tham gia cùng cộng đồng quốc tế giải quyết những vấn đề đặt ra trong xu thế toàn cầu hóa, khẳng định bản lĩnh và bản sắc dân tộc trong giao lưu, hợp tác và hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày nay, bảo vệ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc không có nghĩa là đóng cửa, thu mình trong chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, hoặc phục hồi, khôi phục  những gì đã lỗi thời, lạc hậu trong đời sống văn hóa của dân tộc mà phải tăng cường, giao lưu, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của văn hóa nhân loại để làm giàu thêm, phong phú thêm giá trị văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng cần phải kiên quyết chống lại sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, đi ngược lại với những giá trị văn hóa Việt Nam.

Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ vẫn nêu rõ phương hướng xây dựng nền văn hoá Việt Nam là dân tộc và hiện đại. Để hình thành một nền văn hoá mà các giá trị của nó vừa mang tính dân tộc vừa mang tính hiện đại cần phải có một hệ các giải pháp đúng đắn. Hệ giải pháp này lấy nòng cốt là sự phát triển, mà để có một sự phát triển hài hoà và cân đối cần phải gắn liền phát triển với việc xây dựng một nền văn tiên tiến, và đồng thời phải biến nền văn hoá dân tộc trở thành một bộ phận của tinh thần quốc tế.

Nền văn hóa tiên tiến được thể hiện ở nội dung phản ánh, đó là sự nghiệp đổi mới vĩ đại của dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, vững chắc tiễn lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nền văn hóa hướng tới đấu tranh để khẳng định cái đúng, cái đẹp, cái tốt; góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện và tạo lập môi trường văn hóa lành mạnh cho quá trình phát triển bền vững của đất nước. Đây cũng là nền văn hóa có cơ sở vật chất- kỹ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền văn hóa dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế.

Bản sắc văn hóa dân tộc là các giá trị đặc trưng tiêu biểu phản ánh diện mạo, cốt cách, phẩm chất và bản lĩnh riêng của mỗi quốc gia, dân tộc. Nó là dấu hiệu để phân biệt giữa nền văn hóa của dân tộc này với nền văn hóa của dân tộc khác.

Bản sắc dân tộc được thể hiện tập trung trong truyền thống văn hóa của dân tộc. Nó là các giá trị do lịch sử để lại, được các thế hệ sau kế thừa, gìn giữ và phát huy trong thời đại của mình, tạo nên dòng chảy liên tục của lịch sử văn hóa. Bản sắc dân tộc Việt Nam là những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, được vun đắp lên qua quá trình đấu tranh xây dựng. Với “Tính chất tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc của văn hóa nước nhà không chỉ thể hiện ở hệ tư tưởng mà còn bộc lộ đầy đủ, sâu sắc, thực tiễn và biểu cảm ở đạo đức, lối sống, nhân cách con người, những người sản xuất, tiêu dùng, cảm thụ văn hóa, sáng tạo văn hóa để phát triển và hoàn thiện chính mình. Có được một nền văn hóa như vậy là có sự bảo đảm tốt nhất về mặt xã hội để xã hội, nhà nước và những công dân của nó vượt qua những biến dạng phản văn hóa, bởi tác động mặt trái của kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay. Từ đó để phát triển nhân cách, hoàn thiện các giá trị văn hóa làm người, đó là hợp điểm của phát triển văn hóa và phát triển xã hội”[10, 82-83]. 

Bản sắc văn hóa dân tộc có vai trò làm cơ sở để liên kết xã hội và liên kết các thế hệ tạo nên sức mạnh tinh thần của dân tộc. Cho nên, nó là yếu tố làm cơ sở cho sự phát triển của văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, việc bảo vệ và phát huy bản sắc dân tộc trở thành yêu cầu khách quan và là mục tiêu của sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc không chỉ thể hiện ở hệ tư tưởng mà còn bộc lộ đầy đủ và sâu sắc sâu sắc ở lối sống, nhân cách con người, đặt con người là chủ thể cảm thụ và sáng tạo văn hóa để phát triển và hoàn thiện chính mình. Nền văn hóa đó là sự đảm bảo tốt nhất về mặt xã hội và các cá nhân vượt qua những biến dạng của văn hóa, trước sự tác động mặt trái của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày nay. Nó tạo điều kiện cho phát triển nhân cách con người Việt Nam trong thời đại mới, hoàn thiện các giá trị văn hóa làm người, làm cơ sở cho sự phát triển xã hội.

-  Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Văn hóa Việt Nam có lịch sử phát triển lâu đời, đa dân tộc. Nó là sự kết tinh của giá trị văn hóa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Do dặc thù của Việt Nam là quốc gia có nhiếu dân tộc anh em sinh sống trên cùng lãnh thổ. Mỗi dân tộc có một nền văn hóa riêng với những bản sắc riêng xuất phát từ điều kiện sống khác nhau. Từ sự đa dạng của văn hóa các tộc người đã làm nên sự đa dạng của văn hóa Việt Nam. Trong sự đa dạng của các nền văn hóa của các dân tộc Việt Nam đều có sự thống nhất thể hiện ở tư tưởng, vươn tới những giá trị làm người.

Trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phải thực hiện nhất quán nguyên tắc bình đẳng, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để phát triển. Tính thống nhất trong sự đa dạng của nền văn hóa Việt Nam xuất phát từ tinh thần yêu nước và tiến bộ của nền văn hóa, từ truyền thống lâu đời, từ khát vọng độc lập dân tộc.

Trong giai đoạn đổi mới hiện nay, để đẩy mạnh sự nghệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước cần phải phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc. Đây là yếu tố tạo động lực của sự phát triển để nhân lên tính thống nhất, vươn lên mục tiêu giàu mạnh của các dân tộc. Đồng thời, chính những giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc đã tạo nên tính phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng ta luôn xác định văn hóa là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng. Quan điểm này là sự kế thừa và vận dụng sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo Người thì văn hóa là một mặt trận, anh chị em nghệ sỹ là chiến sỹ tiên phong trên mặt trận ấy. Thực tế cho thấy, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày nay có sự giao thoa về văn hóa cùng những diễn biến phức tạp về chính trị, tư tưởng, Đảng ta đã vận dụng linh hoạt và phát triển sâu rộng cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng văn hóa trong đời sống xã hội. Trong quá trình lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa, Đảng chủ trương tăng cường đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, lệch lạc trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ để đập tan âm mưu “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch đang chĩa mũi nhọn vào ta, cùng với những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ đảng viên - trong đó có một số cán bộ cấp cao, nắm giữ trọng trách lớn trong Đảng cũng như trong bộ máy nhà nước. Do đó thông qua mặt trận đấu tranh này nhằm phê phán những thói hư, tật xấu, sự thoái hóa biến chất, vụ lợi của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đó. Đảng ta đã khẳng định: “Văn nghệ sỹ nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, trước Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, có tác dụng giáo dục, xây dựng con người [4, 105].

Văn hóa là một lĩnh vực phức tạp. Vì thế, cuộc đấu tranh trên mặt trận này là cuộc đấu tranh để bảo vệ và xây dựng cái mới, cái tiến bộ; bảo vệ những giá trị vì mục đích phát triển con người. Để đạt được mục đích đó, cuộc đấu tranh này là sự nghiệp lâu dài, đầy khó khăn, thử thách của những người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng tinh thần.

-  Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo
Đây là dịnh hướng xuất phát từ nhận thức của Đảng về vai trò, sứ mệnh của  quần chúng nhân dân trong sự phát triển xã hội. Đây là sự thể hiện sự đánh giá đúng đắn của Đảng về vai trò của văn hóa cơ sở trong xây dựng nền văn hóa chung của dân tộc. Văn hóa cơ sở là nền tảng vững chắc cho toàn bộ sự nghiệp văn hóa, chính nó làm nên diện mạo, đặc trưng cơ bản của văn hóa dân tộc.

Phát triển văn hóa, theo ý nghĩa sâu xa của nó thực chất là phát triển con người, là không ngừng làm tăng lên chất lượng và trình độ người trong phát triển. Con người là chủ thể của nhận thức và hành động, là chủ thể có nhân cách, để hoàn thiện nhân cách thì văn hóa giữ vai trò quan trọng.

Trải qua quá trình xây dựng chế độ xã hội mới, dân tộc ta đã thiết lập được những giá trị mới trong quan hệ giữa con người với con người như tình đồng bào được phát triển, tình đồng chí, tình quân dân…Chính những tình cảm đó đã phát huy được sức mạnh đại kết dân tộc để tạo ra một sức mạnh mới trong thời hiện đại này. Các tác phẩm văn học nghệ thuật chan chứa tinh thần yêu nước, sâu đậm trữ tình và tràn đầy khí phách quật cường của dân tộc trong giai đoạn thực hiện các cuộc kháng chiến đã phản ánh một cách hùng hồn và chân thật của một thời kỳ lịch sử. Đồng thời, nó cũng là động lực tinh thần quan trọng để thôi thúc các thế hệ hôm nay và mai sau vươn lên hoàn thành những nhiệm vụ mới trong giai đoạn lịch sử mới. 

Mặc dù chúng ta đã thoát khỏi tình trạng một nước có thu nhập thấp, chúng ta đã được thế giới xếp hạng những nước có thu nhập thuộc tốp trung bình. Đây là sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi trong công cuộc xây dựng đất nước của các thế hệ hôm nay. Song chúng ta cũng phải nhận thức một thực tế, nước ta vẫn còn nghèo, điều kiện sinh hoạt vật chất của các tầng lớp nhân dân đã được cải thiện nhiều so với trước nhưng so với các nước trong khu vực và trên thế giới chung ta vẫn còn một khoảng cách khá xa. Trong bối cảnh này, chúng ta phải tập trung phát triển kinh tế, phải giáo dục cho người dân ý thức thực hành tiết kiệm, vươn lên thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu. 
Lịch sử đã chứng minh chính nhân dân là lực lượng sáng tạo ra các giá giá trị văn hóa nói riêng và sáng tạo ra đời sống xã hội nói chung. Cùng với đó, chính con người là chủ thể của bảo tồn và phát huy các giá trị mà mình sáng tạo ra.  Đảng ta đã khẳng định: “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể của phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân dân. Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội, gia đình, nhà trường, từng tập thể lao động, các đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc chăm lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân; có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi; sống có văn hóa, nghĩa tình; có tinh thần quốc tế chân chính” [5, 77]. 

KẾT LUẬN

Lịch sử phát triển loài người đã chứng minh văn hóa chính là cơ sở, là nền tảng cho mọi sự phát triển. Văn hóa là hiện tượng do con người sáng tạo và lưu giữ trải qua các thế hệ phát triển nối tiếp nhau. Văn hóa là cái thể hiện trình độ người, là kết tinh sức manh bản chất sáng tạo của loài người. Mặc dù văn hóa được hình thành và phản ánh tồn tại xã hội nhưng cũng như các hình thái ý thức xã hội khác, nó có sự tác động to lớn đối với tồn tại xã hội. Nó trở thành năng lực nội sinh quy định sự bảo tồn, sự phát triển tương lai của một dân tộc. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, ở Việt Nam là phù hợp với xu thế thời đại. Xây dựng chủ nghĩa xã hội nhằm đưa đất nước không chỉ phát triển về kinh tế, mà mục tiêu lớn nhất là đưa nhân dân lao động thực sự là chủ thể của xã hội. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, Việt Nam phải thực hiện phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa. Thực tiễn đã đã cho thấy, văn hóa có vai trò to lớn, là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển xã hội. 

Tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới trong điều kiện của Hội nhập quốc tế sâu rộng ngày nay, phát triển văn hóa Việt Nam phải tuân thủ những định hướng mà Đảng ta đã đề ra nhằm nục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa hội. Quá trình thực hiện những định hướng phát triển văn hóa đó sẽ góp phần đưa Việt Nam đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030: là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, vượt qua mức trung bình thấp; đến năm 2045: trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 
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